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Số:     /QĐ-BVYHCT&PHCN   Khánh Hòa, ngày        tháng  8  năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc phê duyệt kết quả xét báo giá 

Gói Vật tư y tế sử dụng trong tháng 8 năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp 

đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu; 
 

Căn cứ Công văn số 525/BVYHCT&PHCN –KD ngày 03 tháng 08 năm 

2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa về việc thư 

mời báo giá Vật tư y tế; 
 

Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt kết quả xét báo giá ngày 12 tháng 08 năm 

2022 của Tổ xét báo giá. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét báo giá gói Vật tư y tế sử dụng trong 

tháng 8 năm 2022 như sau: 

1. Số lượng thực hiện: 20 mặt hàng. 

2. Tổng giá trị thực hiện: 49.152.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu 

một trăm năm mươi hai ngàn đồng). 

3. Tên đơn vị thực hiện:  

- Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

   Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam. 

  Số lượng thực hiện: 13 mặt hàng 

   Giá trị thực hiện: 9.828.000đ (Bằng chữ: Chín triệu tám trăm hai 

mươi tám ngàn đồng). 
  (Danh mục Vật tư y tế đính kèm) 
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- Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế 

  Địa chỉ: 48 Hai Bà Trưng, P.Thắng Lợi,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam. 

Số lượng thực hiện: 05 mặt hàng 

Giá trị thực hiện: 28.374.000 (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu ba trăm 

bảy mươi bốn ngàn đồng). 

  (Danh mục Vật tư y tế đính kèm) 
 

- Công ty TNHH AQUA 

Địa chỉ: 105 Tô Hiệu,  P.Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam. 

Số lượng thực hiện: 02 mặt hàng 

Giá trị thực hiện: 10.950.000đ (Bằng chữ: Mười triệu chín trăm năm 

mươi ngàn đồng.) 

(Danh mục Vật tư y tế đính kèm) 
 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 
 
 

Điều 2. Ban Giám đốc Bệnh viện, Khoa Dược, Trưởng phòng Tài chính – 

Kế toán và Đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định 

có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2 (VBĐT); 

- Lưu: VT, Tổ xét báo giá. 
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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       / 8 /2022) 

 

 

Tên đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

    

 

Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

    
           

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Tên thương mại 

Nhóm kỹ 

thuật 

Theo 

thông tư 

14 

Quy cách đóng 

gói 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

thuế 

VAT) 

Thành tiền 

1 Băng cá nhân y tế 
Elasgo20mm x 

60mm 
6 Hộp/102 Cái 

Zhejiang 

Bangli 

Trung 

Quốc 
Miếng 1.200 350 420.000 

2 
Băng keo lụa 25mm 

x 5m 
Băng keo lụa Elasgo 6 Hộp/12 cuộn Zhejiang  

Trung 

Quốc 
Cuộn 60 7.800 468.000 

3  Bơm tiêm 5ml 25G  Bơm tiêm 5ml 3 Hộp/100 cái MPV Việt Nam Cái 1.000 680 680.000 

4  Bông y tế  
Bông y tế (Chưa tiệt 

trùng) 
5 Thùng/ 12Kg An Lành Việt Nam Kg 10 135.000 1.350.000 

5 
 Dây thở oxy người 

lớn  
Dây thở oxy 2 nhánh 5 T i/1 cái MPV Việt Nam Ống 30 5.500 165.000 

6 

 Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 8 lớp 

vô trùng  

Gạc phẫu thuật 

10x10cmx8 lớp  
5 Gói/10miếng 

Châu Ngọc 

Thạch  
Việt Nam Miếng 3.000 1.180 3.540.000 

7 
 Găng phẫu thuật tiệt 

trùng các số  
Găng phẫu thuật  5 Hộp/50 đôi Merufa Việt Nam Đôi 100 4.200 420.000 

8  Gel siêu âm  Gel siêu âm 5 Can/ 5l Usasen Việt Nam Can 5 110.000 550.000 
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9 
Giấy đo điện tim 3 

cần 80*20 

Giấy điện tim 3 cần 

80*20 
6 Hộp/1cuộn Telepaper  Malaysia Cuộn  40 19.000 760.000 

10 
Giấy in nhiệt sinh 

hóa 
Giấy in nhiệt 57x30 6 Hộp/1cuộn 

Tianjin 

Grand 

Paper 

Industry 

Co., Ltd  

Trung 

Quốc 
Cuộn  5 10.000 50.000 

11 
Giấy siêu âm 

110mm x20m 

Giấy siêu âm 

110mmx20m 
6 Hộp/1cuộn Sonomed Malaysia Cuộn  5 150.000 750.000 

12 Ống nghiệm EDTA 
Ống nghiệm EDTA 

K3 
5 Hộp/100 cái  n Phát  Việt Nam Cái 200 750 150.000 

13 Ống nghiệm Serum Ống nghiệm Serum 5 Hộp/100 cái  n Phát Việt Nam Cái 700 750 525.000 

 Tổng cộng: 13 mặt hàng        9.828.000 
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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       / 8 /2022) 

 

 

Tên đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế 

    

 

Địa chỉ: 48 Hai Bà Trưng, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

    
           

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Tên thương mại 

Nhóm kỹ 

thuật Theo 

thông tư 14 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

thuế 

VAT) 

Thành tiền 

1 
Găng tay y tế các số 

(có bột) 

Găng tay cao su y tế 

Ritas 
Nhóm 5 Hộp /50 đôi HTC 

Việt 

Nam 
Đôi 500 1.300 650.000 

2 
Kim châm cứu vô 

trùng dùng 1 lần 

Kim châm cứu tiệt 

trùng các cỡ  (Sterile 

Acupuncture needles) 

Nhóm 6 
Hộp/100 

cây 
Wujiang 

Trung 

Quốc 
cây 70.000 285 19.950.000 

3 

Kim đẩy chỉ vô 

trùng dùng 1 lần 

(0.30 x 33mm) 

Kim đẩy chỉ (0.30 x 

33mm) 
Nhóm 6 

Hộp/100 

cây 
Wujiang 

Trung 

Quốc 
cây 1.200 350 420.000 

4 
Kim luồn laser nội 

mạch 

Kim luồn laser nội 

mạch 
Nhóm 6 Gói/bộ 

Guiling 

Kangxing 

Trung 

Quốc 
Bộ 200 35.000 7.000.000 

5 Kim tiêm 23Gx1" Kim tiêm 23Gx1" Nhóm 6 Hộp/100 cái Anhui 
Trung 

Quốc 
Cái 1.200 295 354.000 

 Tổng cộng: 05 mặt hàng        28.374.000 
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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2022 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       / 8 /2022) 

 

 

Tên đơn vị cung cấp: Công ty TNHH AQUA 

    

 

Địa chỉ: 105 Tô Hiệu - P. Vĩnh Trường - TP. Nha Trang - Khánh Hòa – Việt Nam 

    
           

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Tên thương mại 

Nhóm kỹ 

thuật Theo 

thông tư 14 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

thuế 

VAT) 

Thành tiền 

1 
Phim khô laser SD-

Q 20x25cm 

Phim khô laser SD-Q 

20x25cm 
3 

Hộp/ 125 

tấm 

Konica 

Minolta 
Mỹ Hộp 2 2.375.000 4.750.000 

2 
Phim khô laser SD-

Q 25x30cm 

Phim khô laser SD-Q 

25x30cm 
3 

Hộp/ 125 

tấm 

Konica 

Minolta 
Mỹ Hộp 2 3.100.000 6.200.000 

 Tổng cộng: 02 mặt hàng        10.950.000 
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